
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Tập 24, Số đặc biệt 1, 2026: 01-09 
vie.vjas.vn 

https://doi.org/10.31817/tckhnnvn.2026.24.SP01.01 

 

1 

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP CÔ ĐẶC VIRUS DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI  

BẰNG POLYETHYLENE GLYCOL NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN  

TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI 

Trần Thị Mỹ An
1
, Nguyễn Thị Kiều Anh

1
, Trần Ngọc Diễm

1
,  

Bùi Minh Hải
1
, Đặng Thị Hằng

2
, Nguyễn Thị            

3
, Trần Thị Đức Tám

1
,
 
Mai Thị     

1*
 

1
Khoa Thú y, Học vi             p Vi t Nam 

2
Vi   C ă   u   và T ú y V  t Nam 

3
     C ă   u   - T ú y  T  ờ   Đại họ            ắc Giang  

*
Tác giả        : mtngan@vnua.edu.vn 

Ngày nhận bài: 03.04.2026 Ngày chấp nhận đăng: 09.06.2026 

TÓM TẮT 

Dịch tả lợn châu Phi (African swine fever - ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên đến 100%. 

Virus ASF (ASFV) có khả năng tồn tại trong môi trường nước thải chăn nuôi, tuy nhiên tải lượng virus thường thấp và 

chịu ảnh hưởng của các chất ức chế PCR, gây khó khăn cho việc phát hiện. Nghiên cứu này nhằm hoàn thiện quy trình 

cô đặc ASFV bằng polyethylene glycol (PEG) trước khi tách chiết DNA, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện bằng 

phương pháp real-time PCR. Kết quả cho thấy các điều kiện xử lý mẫu phù hợp bao gồm thể tích mẫu 15ml, tiền ly tâm 

ở 2.000g/10 phút và sử dụng phần dịch nổi cho bước cô đặc. Nồng độ PEG 6000 tối ưu là 15% (w/v) và ly tâm sa lắng 

virus ở 10.000g/30 phút. Hai phương pháp tách chiết DNA cho hiệu quả tương đương. Áp dụng quy trình xử lý mẫu 

bằng PEG giúp cải thiện rõ rệt khả năng phát hiện ASFV so với mẫu không xử lý. Khi ứng dụng trên mẫu thực địa, số 

mẫu dương tính tăng từ 1/56 (không xử lý) lên 8/56 (có xử lý). Kết quả cho thấy quy trình cô đặc bằng PEG có tiềm 

năng ứng dụng trong giám sát môi trường và hỗ trợ phát hiện sớm ASFV trong chăn nuôi. 

Từ khóa: ASFV, polyethylene glycol, real-time PCR, nước thải chăn nuôi, cô đặc virus. 

Refinement of a Polyethylene Glycol-Based Method for Concentration  
of African Swine Fever Virus to Improve Detection in Swine Wastewater 

ABSTRACT 

African swine fever (ASF) is a highly contagious disease with mortality rates of up to 100%. ASF virus (ASFV) 

can persist in livestock wastewater; however, its concentration is often low and affected by PCR inhibitors, posing 

challenges for detection. This study aimed to refine a polyethylene glycol (PEG)-based method for ASFV 

concentration before DNA extraction to improve detection efficiency using real-time PCR. The results identified 

optimal processing conditions, including a sample volume of 15ml, pre-centrifugation at 2,000g for 10 minutes, and 

the use of the supernatant for virus concentration. The optimal PEG 6000 concentration was 15% (w/v), with virus 

pelleting performed at 10,000g for 30 minutes. Two DNA extraction methods yielded comparable performance. 

Application of the PEG-based concentration protocol significantly improved ASFV detection compared to untreated 

samples. In field samples, the number of positive detections increased from 1/56 (untreated) to 8/56 (PEG-treated). 

These findings suggest that PEG-based virus concentration has strong potential for environmental surveillance and 

early detection of ASFV in pig production systems. 

Keywords: ASFV, polyethylene glycol, real-time PCR, wastewater, virus concentration. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh dịch tâ lčn châu Phi (African swine 

fever - ASF) do virus ASF (ASFV) gây ra, là 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vĊi tĐ lệ tą vong 

lên đến 100% (Dixon & cs., 2013). ASF đĂčc 
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báo cáo læn đæu tiên ċ Kenya vào nëm 1921 

(Montgomery, 1921), sau đó lan rüng ra nhiều 

quùc gia trên toàn thế giĊi. Theo báo cáo cÿa Tú 

chĄc Thú y Thế giĊi, trong giai đoän tă tháng 

01/2022 đến tháng 02/2025, ASF đã gåy thiệt 

häi cho hĈn 2 triệu đüng vêt trên toàn thế giĊi, 

trong đó khu vćc châu Á và châu Âu chịu ânh 

hĂċng nặng nề nhçt (Woah, 2025). Täi Việt 

Nam, bệnh læn đæu tiên đĂčc phát hiện vào 

ngày 19/02/2019, đến tháng 08/2019, bệnh đã 

xây ra ċ 63 tînh thành, gây tún thçt nghiêm 

tröng cho ngành chën nu÷i và tác đüng lĊn đến 

kinh tế - xã hüi (Le & cs., 2019). 

ASFV có khâ nëng tøn täi lâu dài trong môi 

trĂĉng, đặc biệt trong các chçt thâi chën nu÷i. 

Nghiên cĄu cÿa Davies & cs. (2017) cho thçy 

ASFV có thể đĂčc phát hiện trong các chçt bài 

tiết cÿa lčn bệnh nhĂ phån, nĂĊc tiểu và dịch 

miệng, đóng vai trò là các nguøn lây truyền 

quan tröng trong điều kiện chën nu÷i. Nghiên 

cĄu cÿa Træn Thị Hà & cs. (2021) đã ghi nhên 

sć hiện diện cÿa ASFV trong müt sù yếu tù 

trung gian täi träi chën nu÷i gøm nĂĊc thâi, 

thĄc ën thăa và các dāng cā dýng trong chën 

nu÷i. Đáng chþ ď, ASFV có khâ nëng gåy nhiễm 

ċ liều rçt thçp, chî khoâng 100 TCID50, qua đó 

làm tëng nguy cĈ låy truyền trong điều kiện tâi 

lĂčng virus trong m÷i trĂĉng thçp 

(Niederwerder & cs., 2019). Trong bùi cânh chën 

nuôi lčn täi Việt Nam còn phú biến ċ quy mô 

nhô lẻ và hệ thùng xą lý chçt thâi chĂa đøng bü, 

nguy cĈ lĂu hành ASFV trong m÷i trĂĉng chën 

nuôi là vçn đề đáng lĂu ď. Tuy nhiên, tâi lĂčng 

virus có trong nĂĊc thâi chën nu÷i thĂĉng thçp 

và chịu ânh hĂċng cÿa nhiều yếu tù Ąc chế phân 

Ąng PCR, gåy khó khën cho việc phát hiện 

ASFV bìng các kđ thuêt sinh höc phân tą. Vì 

vêy, việc c÷ đặc virus trĂĊc khi tiến hành chèn 

đoán đĂčc xem là bĂĊc quan tröng nhìm nâng 

cao đü nhäy cÿa phĂĈng pháp real-time PCR 

(qPCR) trong đó polyethylene glycol (PEG) là 

müt hčp chçt đĂčc są dāng phú biến nhĉ khâ 

nëng kết tÿa virus kh÷ng đặc hiệu và phù hčp 

vĊi các méu m÷i trĂĉng có tâi lĂčng virus thçp. 

So vĊi hçp phā qua màng löc hoặc siêu ly tâm, 

kết tÿa bìng PEG có Ău điểm về tính đĈn giân, 

chi phí thçp và phù hčp vĊi điều kiện phòng thí 

nghiệm th÷ng thĂĉng. PEG giþp thþc đèy kết 

tÿa virus trong méu nĂĊc thâi. Müt sù nghiên 

cĄu đã Ąng dāng PEG trong phát hiện ASFV tă 

méu nĂĊc böt (Lê Træn Hoàng Anh & cs., 2025), 

cĀng nhĂ phát hiện virus echovirus 7,  

SARS-CoV-2 tă méu nĂĊc thâi (Amdiouni & cs., 

2012; Mailepessov & cs., 2022)… Tuy nhiên, các 

nghiên cĄu hiện nay chÿ yếu têp trung vào Ąng 

dāng PEG trong phát hiện virus, trong khi các 

yếu tù kđ thuêt ânh hĂċng đến hiệu quâ c÷ đặc 

ASFV tă nĂĊc thâi chën nu÷i vén chĂa đĂčc 

đánh giá đæy đÿ, đặc biệt trong điều kiện thćc 

tế täi Việt Nam. Đøng thĉi, các vçn đề nhĂ phån 

bù virus trong các pha méu (phæn núi và cặn) và 

ânh hĂċng cÿa các chçt Ąc chế PCR trong nĂĊc 

thâi vén chĂa đĂčc làm rõ. Do đó, nghiên cĄu 

này đĂčc thćc hiện nhìm hoàn thiện phĂĈng 

pháp c÷ đặc ASFV bìng PEG th÷ng qua đánh 

giá các yếu tù kđ thuêt trong xą lý méu nĂĊc 

thâi, tă đó nång cao khâ nëng phát hiện virus 

bìng qPCR và góp phæn hû trč giám sát môi 

trĂĉng trong chën nu÷i lčn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên vật liệu 

ASFV chÿng ASF/HY01/2019 vĊi hiệu giá là 

106.5 TCID50 đĂčc są dāng cho các thí nghiệm 

hoàn thiện phĂĈng pháp (Le & cs., 2019). 

Méu nĂĊc thâi đĂčc thu täi müt sù träi lčn ċ 

các tînh Ninh Bình, Bíc Ninh, HĂng Yên, 

Thanh Hóa, Phú Thö và Thái Nguyên, tă các vị 

trí đäi diện trong hệ thùng quân lý chçt thâi cÿa 

träi chën nu÷i lčn đã hoặc đang xây ra dịch tâ 

lčn châu Phi. Túng cüng 56 méu nĂĊc thâi đĂčc 

thu tă 9 cĈ sċ chën nu÷i lčn, vĊi sù lĂčng méu 

mûi träi khác nhau theo điều kiện thćc tế. Các 

điểm lçy méu bao gøm hù chĄa chçt thâi, hệ 

thùng thoát nĂĊc, ao chĄa nĂĊc thâi chĂa xą lý 

và nĂĊc sau xą lý. Các méu đĂčc thu và phân 

tích riêng biệt trong quá trình đánh giá hiệu 

quâ phát hiện ASFV. Méu đĂčc bâo quân länh, 

vên chuyển về phòng thí nghiệm trong ngày và 

bâo quân ċ -80C cho đến khi są dāng. 

Hóa chçt xą lý méu nĂĊc thâi bao gøm 

Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) và 
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Sodium Chloride (NaCl) (Nacalai Tesque, 

Kyoto, Japan). PEG đĂčc pha trong dung dịch 

NaCl theo quy trình đã đĂčc mô tâ trĂĊc (Lê 

Træn Hoàng Anh & cs., 2025). Hóa chçt dùng 

cho tách chiết DNA thÿ công là bü DNeasy 

Blood and Tissue Kits (Qiagen, Hilden, ĐĄc), 

phĂĈng pháp tách chiết tć đüng są dāng bü kit 

ABT (ABT, Hà Nüi, Việt Nam) và hóa chçt dùng 

cho qPCR là bü qPCR mix (Takara Bio Inc., 

Otsu, Japan).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Nhìm hoàn thiện quy trình c÷ đặc ASFV tă 

méu nĂĊc thâi chën nu÷i, nghiên cĄu tiến hành 

đánh giá và tùi Ău müt sù bĂĊc trong quy trình 

xą lý méu trĂĊc khi tách chiết DNA. Méu nĂĊc 

thâi đĂčc thu tă müt sù cĈ sċ chën nu÷i kh÷ng 

ghi nhên ASF täi thĉi điểm lçy méu và vortex 

đøng nhçt trĂĊc khi bú sung 300µl ASFV chÿng 

ASF/HY01/2019 vào 50ml méu nĂĊc thâi (tĐ lệ 

khoâng 1:167 v/v) để täo méu thą dĂĈng tính. 

Sau đó, méu đĂčc xą lý ngay cho các thí nghiệm 

tiếp theo. Các méu này đĂčc są dāng trong các 

thí nghiệm nhìm đánh giá hiệu suçt c÷ đặc 

virus ċ các bĂĊc xą lď ban đæu. Trong các thí 

nghiệm đánh giá, mûi méu đĂčc phân tích bìng 

qPCR vĊi hai læn lặp läi nhìm đánh giá tính ún 

định cÿa kết quâ. Các yếu tù kđ thuêt đĂčc khâo 

sát bao gøm thể tích méu, điều kiện tiền ly tâm, 

nøng đü PEG và điều kiện ly tâm sa líng virus. 

Các thí nghiệm đĂčc thćc hiện theo hĂĊng khâo 

sát tăng yếu tù riêng lẻ, trong khi các điều kiện 

khác đĂčc giĆ cù định. Ban đæu, méu đĂčc xą lý 

bìng PEG 6000 30% và ly tâm sa líng ċ 

8.000g/30 phút. Sau khi xác định đĂčc điều kiện 

phù hčp, các thông sù này đĂčc áp dāng cho các 

bĂĊc xą lý tiếp theo. 

Đánh giá ảnh hưởng của thể tích mẫu nước 

thải: Méu nĂĊc thâi sau khi bú sung ASFV 

đĂčc đøng nhçt và chia vào các ùng Falcon vĊi 

các thể tích khác nhau gøm 10, 15 và 20ml để 

đánh giá ânh hĂċng cÿa thể tích méu đến hiệu 

quâ c÷ đặc virus. Các méu đĂčc tiền ly tåm để 

loäi bô cặn thô, thu dịch núi và xą lý bìng PEG 

6000. Sau đó, méu đĂčc tách chiết DNA và 

phân tích bìng phĂĈng pháp qPCR để xác định 

thể tích méu tùi Ău. 

Đánh giá ảnh hưởng của tốc độ tiền ly tâm 

và sự phân bố ASFV trong các pha mẫu: Méu 

nĂĊc thâi chën nu÷i đĂčc bú sung ASFV, đøng 

nhçt và chia thành các phæn có thể tích bìng 

nhau. Müt méu đĂčc są dāng làm đùi chĄng 

không tiền ly tâm, các méu còn läi đĂčc tiền ly 

tâm ċ các tùc đü khác nhau 2.000g, 4.000g và 

10.000g/10 phút (Farkas Kata & cs., 2022). 

Sau tiền ly tâm, phæn dịch núi đĂčc thu và 

xą lý bìng PEG 6000 để c÷ đặc virus theo tĐ lệ 

đã đĂčc tùi Ău trong nghiên cĄu trĂĊc (Lê Træn 

Hoàng Anh & cs., 2025), trong khi phæn cặn 

đĂčc hoà tan bìng dung dịch PBS 1X (pH 7,4) 

bú sung 0,05% Tween-20 và 0,3 M NaCl, líc 

trün để giâi phóng virus bám dính. Các méu sau 

xą lď đĂčc tách chiết DNA và chäy qPCR nhìm so 

sánh tâi lĂčng virus giĆa các điều kiện tiền ly 

tåm, đøng thĉi đánh giá sć phân bù virus giĆa 

phæn núi và phæn cặn. 

Đánh giá ảnh hưởng của nồng độ PEG: Méu 

nĂĊc thâi sau tiền xą lď đĂčc chia thành các 

phæn có thể tích bìng nhau và xą lý vĊi các 

nøng đü PEG 6000 khác nhau (10%, 15%, 20% 

và 30% w/v) (Sapula & cs., 2021; Mailepessov & 

cs., 2022; Zheng & cs., 2023), cùng müt méu 

không bú sung PEG. Sau khi trün đều, méu 

đĂčc ly tåm để thu cặn sa líng virus. Phæn cặn 

đĂčc są dāng để tách chiết DNA và phân tích 

bìng qPCR nhìm đánh giá hiệu quâ c÷ đặc 

ASFV thông qua giá trị Ct. 

Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện ly tâm 

sa lắng: Méu nĂĊc thâi sau xą lý vĊi nøng đü 

PEG 6000 đã lća chön đĂčc ly tâm sa líng virus 

ċ các tùc đü khác nhau (5.000g, 8.000g, 10.000g 

và 14.000g/30 phút) (Farkas & cs., 2018; 

Mailepessov & cs., 2022). Phæn cặn thu đĂčc 

đĂčc są dāng để tách chiết DNA và phân tích 

bìng qPCR nhìm đánh giá ânh hĂċng cÿa tùc 

đü ly tåm đến hiệu quâ c÷ đặc ASFV. 

Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp tách 

chiết DNA: DNA đĂčc tách chiết tă các méu 

nĂĊc thâi sau khi c÷ đặc virus bìng PEG 6000 

bìng hai phĂĈng pháp: (i) tách chiết thÿ công są 

dāng bü kit thĂĈng mäi theo hĂĊng dén cÿa nhà 

sân xuçt và (ii) tách chiết tć đüng są dāng hệ 
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thùng máy tách chiết vĊi bü hóa chçt tĂĈng 

thích theo hĂĊng dén cÿa nhà sân xuçt. DNA 

sau tách chiết đĂčc phân tích bìng qPCR, và 

hiệu quâ cÿa mûi phĂĈng pháp đĂčc đánh giá 

thông qua giá trị Ct. 

2.2.2. Phương pháp real-time PCR 

Phân Ąng qPCR đĂčc thćc hiện trên hệ 

thùng Line Gene Mini S (Bioer, Trung Quùc) theo 

quy trình đã c÷ng bù bċi Tignon & cs. (2011). 

Phân Ąng są dāng cặp møi và đæu dò đặc hiệu 

cho ASFV. Chu trình nhiệt bao gøm giai đoän 

biến tính ban đæu ċ 95°C trong 3 phút, tiếp theo 

là 45 chu kĎ gøm 95°C trong 10 giây và 60°C 

trong 35 giây. Méu đĂčc xác định dĂĈng tính khi 

giá trị Ct ≤ 37. Giá trị Ct cÿa mûi méu đĂčc tính 

trung bình tă hai læn lặp läi và đĂčc są dāng để 

đánh giá hiệu quâ các bĂĊc xą lý méu. Mûi læn 

chäy qPCR đều có đùi chĄng dĂĈng và åm để 

kiểm soát phân Ąng và nhiễm chéo. 

2.2.3. Đánh giá hiệu quả quy trình xử lý 

mẫu trong phát hiện ASFV từ mẫu thực địa 

Quy trình xą lý méu nĂĊc thâi đã hoàn 

thiện đĂčc áp dāng trên các méu thu thêp tă 

thćc địa nhìm đánh giá hiệu quâ phát hiện 

ASFV. Mûi méu đĂčc chia thành hai phæn: 

không xą lý và xą lď theo quy trình c÷ đặc virus 

bìng PEG 6000. Sau đó, DNA đĂčc tách chiết và 

phân tích bìng qPCR. Kết quâ đĂčc są dāng để 

so sánh tĐ lệ phát hiện và giá trị Ct giĆa hai 

điều kiện, tă đó đánh giá hiệu quâ cÿa quy trình 

xą lý méu trong phát hiện ASFV tă nĂĊc thâi 

chën nu÷i. 

2.2.4. Xử lý số liệu 

Các thí nghiệm đĂčc thćc hiện lặp läi hai 

læn đüc lêp. Giá trị Ct đĂčc biểu diễn dĂĊi däng 

trung bình ± đü lệch chuèn (standard deviation: 

SD). SD đĂčc są dāng để đánh giá mĄc đü biến 

thiên giĆa các læn lặp läi. Sù liệu đĂčc túng hčp 

và xą lý bìng phæn mềm Microsoft Excel. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả hoàn thiện quy trình xử lý 

mẫu nước thải 

Các yếu tù kđ thuêt trong quy trình xą lý 

méu đĂčc đánh giá tuæn tć nhìm xác định điều 

kiện phù hčp cho việc thu høi và phát hiện 

ASFV tă méu nĂĊc thâi. 

3.1.1. Ảnh hưởng của thể tích mẫu nước 

thải đến hiệu quả thu hồi ASFV 

Méu nĂĊc thâi sau khi bú sung ASFV đĂčc 

xą lý theo cùng müt quy trình và phân tích bìng 

qPCR. Kết quâ đĂčc trình bày trong bâng 1. 

Giá trị Ct trung bình giâm khi tëng thể tích 

méu tă 10ml (Ct = 26,17) lên 15ml (Ct = 24,61), 

cho thçy hiệu quâ thu høi virus đĂčc câi thiện 

khi tëng thể tích méu. Tuy nhiên, khi tiếp tāc 

tëng thể tích lên 20ml, giá trị Ct không giâm 

thêm (Ct = 24,85), cho thçy hiệu quâ thu høi 

virus kh÷ng đĂčc câi thiện đáng kể. Kết quâ này 

cho thçy thể tích méu 15ml là phù hčp để đät 

hiệu quâ thu høi ASFV cao trong khi vén đâm 

bâo tính khâ thi trong xą lý méu. Việc không câi 

thiện hiệu quâ thu høi khi tëng thể tích méu 

vĂčt quá 15ml có thể liên quan đến ânh hĂċng 

cÿa các thành phæn trong nĂĊc thâi, kết quâ này 

cĀng phý hčp vĊi nghiên cĄu trĂĊc đây cho thçy 

hiệu quâ c÷ đặc virus bìng PEG phā thuüc vào 

thể tích méu nhĂng kh÷ng tëng tuyến tính, mà 

có xu hĂĊng đät ngĂČng tùi Ău trong müt khoâng 

thể tích nhçt định (Farkas & cs., 2021). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thể tích mẫu nước thải  

đến hiệu quả thu hồi ASFV 

Thể tích mẫu  Giá trị Ct trung bình ± SD 

10ml  26,17 ± 0,25 

15ml  24,61 ± 0,34 

20ml  24,85 ± 0,38 

 Ghi chú: Ct (cycle threshold): Giá trị ngưỡng chu kỳ;  

SD (standard deviation): Độ lệch chuẩn. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của tốc độ tiền ly tâm  

đến phân bố ASFV giữa các pha mẫu nước thải và mẫu gộp 

Tốc độ tiền ly tâm  
(g/10 phút) 

Giá trị Ct  
phần nổi 

Giá trị Ct  
phần cặn 

Giá trị Ct trung bình  
của mẫu gộp ± SD 

10.000 25,72 28,7 26,85 ± 0,09 

4.000 24,45 29,25 25,76 ± 0,15 

2.000 24,95 29,86 25,43 ± 0,19 

0  29,61  

Ghi chú: Mẫu gộp bao gồm 2,5µl DNA từ phần cặn và 2,5µl DNA từ phần nổi 

tương ứng với từng điều kiện tiền ly tâm; Ct (cycle threshold): Giá trị ngưỡng 

chu kỳ; SD (standard deviation): Độ lệch chuẩn. 

3.1.2. Ảnh hưởng của tốc độ tiền ly tâm đến 

hiệu quả phát hiện ASFV và sự phân bố 

virus trong mẫu nước thải 

Kết quâ đánh giá ânh hĂċng cÿa tùc đü tiền 

ly tåm khác nhau đến hiệu quâ phát hiện ASFV 

và sć phân bù virus trong méu nĂĊc thâi đĂčc 

trình bày trong bâng 2. 

Giá trị Ct ċ phæn dịch núi thçp hĈn so vĊi 

phæn cặn trong tçt câ các điều kiện, cho thçy 

virus chÿ yếu phân bù trong phæn dịch núi. Bên 

cänh đó, giá trị Ct cao ċ phæn dịch cặn cho thçy 

có thể có sć hiện diện cÿa các chçt Ąc chế phân 

Ąng qPCR. Khi trün DNA tă phæn cặn vĊi phæn 

dịch núi, giá trị Ct giâm so vĊi phæn cặn đĈn lẻ, 

cho thçy hiệu Ąng pha loãng có thể làm giâm 

ânh hĂċng cÿa các chçt Ąc chế, tă đó câi thiện 

hiệu quâ phát hiện virus. Kết quâ này phù hčp 

vĊi các nghiên cĄu trĂĊc cho thçy nĂĊc thâi 

chĄa nhiều chçt Ąc chế phân Ąng qPCR (Sapula 

& cs., 2021) và việc pha loãng hoặc loäi bô phæn 

cặn có thể câi thiện hiệu quâ phát hiện virus 

(Ahmed & cs., 2022; Ozawa & cs., 2025; Sapula 

& cs., 2021). 

Ở phæn dịch núi, các méu xą lý ċ tùc đü 

2.000g và 4.000g cho giá trị Ct thçp hĈn (læn 

lĂčt 24,95 và 24,45) so vĊi 10.000g (Ct = 25,72), 

trong khi méu không tiền ly tâm có Ct cao nhçt. 

Mặc dù méu không tiền ly tâm vén phát hiện 

đĂčc ASFV sau xą lý bìng PEG, giá trị Ct cao 

hĈn cho thçy bĂĊc tiền ly tâm có thể câi thiện 

hiệu quâ phát hiện virus bìng cách giâm các 

chçt Ąc chế qPCR. Kết quâ này cho thçy tiền ly 

tâm giúp câi thiện hiệu quâ phát hiện ASFV, 

tuy nhiên tùc đü quá cao có thể làm giâm hiệu 

quâ thu høi virus trong phæn dịch núi. Bên cänh 

đó, giĆa hai tùc đü 2.000g và 4.000g không ghi 

nhên sć khác biệt đáng kể về giá trị Ct, cho 

thçy hiệu quâ xą lý méu là tĂĈng đĂĈng. Do đó, 

tùc đü 2.000g/10 phþt đĂčc lća chön do vén đâm 

bâo hiệu quâ thu høi virus, đøng thĉi hän chế 

täo cặn chặt và thuên lči cho các bĂĊc xą lý  

tiếp theo. Kết quâ này phù hčp vĊi nghiên  

cĄu Farkas & cs. (2022) trĂĊc są dāng tùc đü 

2.000-4.000g để xą lý méu nĂĊc thâi.  

3.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ hóa chất 

PEG đến hiệu quả thu hồi ASFV 

Kết quâ đánh giá ânh hĂċng cÿa các nøng 

đü hóa chçt PEG khác nhau (10%, 15%, 20%, 

30% w/v) đến hiệu quâ thu høi ASFV đĂčc trình 

bày trong bâng 3. 

Giá trị Ct giâm rõ rệt khi xą lý méu vĊi 

PEG so vĊi méu không xą lý, cho thçy việc są 

dāng PEG giúp câi thiện hiệu quâ thu høi virus. 

Trong các nøng đü khâo sát, PEG 15% và 30% 

cho giá trị Ct thçp tĂĈng đĂĈng nhau (læn lĂčt 

26,81 và 26,63), trong khi các nøng đü 10% và 

20% cho giá trị Ct cao hĈn. Mặc dù nøng đü 30% 

cho giá trị Ct thçp nhçt, sć khác biệt so vĊi 15% 

là kh÷ng đáng kể, cho thçy hiệu quâ thu høi 

virus kh÷ng tëng tĂĈng Ąng khi tëng nøng đü 

PEG. Điều này có thể liên quan đến sć gia tëng 

đü nhĊt cÿa dung dịch ċ nøng đü PEG cao, ânh 

hĂċng đến quá trình kết tÿa và thu høi virus. 

Do đó, nøng đü PEG 15% đĂčc lća chön do vén 

đâm bâo hiệu quâ thu høi virus cao, đøng thĉi 

giúp giâm chi phí hóa chçt và thuên lči cho thao 
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tác xą lý méu. Kết quâ này phù hčp vĊi các 

nghiên cĄu trĂĊc cho thçy PEG ċ nøng đü 15% 

(w/v) có thể đät hiệu quâ thu høi virus  

SARS-CoV-2, norovirus GII cao tă méu nĂĊc 

thâi và các méu m÷i trĂĉng phĄc täp (Farkas & 

cs., 2018; Sapula & cs., 2021; Yang & cs., 2024). 

Müt sù nghiên cĄu khác cĀng ghi nhên są dāng 

PEG là công cā hiệu quâ trong c÷ đặc virus 

echovirus 7, SARS-CoV-2 và norovirus GII tă 

méu nĂĊc thâi, nång cao đü nhäy cÿa các phĂĈng 

pháp chèn đoán phân tą (Amdiouni & cs., 2012; 

Farkas & cs., 2018; Mailepessov & cs., 2022). 

3.1.4. Ảnh hưởng của điều kiện ly tâm đến 

hiệu quả cô đặc ASFV 

Kết quâ đánh giá ânh hĂċng cÿa các tùc đü 

ly tåm c÷ đặc virus khác nhau đến hiệu quâ thu 

høi ASFV đĂčc trình bày trong bâng 4. 

Giá trị Ct giâm khi tëng tùc đü ly tâm tă 

5.000g (Ct = 27,47) lên 10.000g (Ct = 26,08), cho 

thçy hiệu quâ thu høi virus đĂčc câi thiện khi 

tëng lćc ly tâm. Tuy nhiên, khi tiếp tāc tëng tùc 

đü lên 14.000g, giá trị Ct không giâm mà tëng 

nhẹ (Ct = 26,69), chî ra hiệu quâ thu høi virus 

kh÷ng đĂčc câi thiện tĂĈng Ąng. Kết quâ này 

cho thçy tøn täi müt ngĂČng lćc ly tâm phù hčp 

để đät hiệu quâ thu høi virus cao, trong đó 

10.000g cho hiệu quâ tùt nhçt trong các điều 

kiện khâo sát. Việc tëng lćc ly tâm quá cao có 

thể làm tëng đøng kết tÿa các thành phæn 

không mong muùn trong méu, ânh hĂċng đến 

hiệu quâ tách chiết DNA và kết quâ qPCR. Do 

đó, điều kiện ly tâm 10.000g/30 phþt đĂčc lća 

chön do đâm bâo hiệu quâ thu høi ASFV cao và 

phù hčp vĊi quy trình xą lý méu nĂĊc thâi. Kết 

quâ này phù hčp vĊi nghiên cĄu cÿa Farkas & 

cs. (2018) są dāng lćc ly tâm 10.000g/30 phþt để 

c÷ đặc norovirus GII bìng PEG tă méu nĂĊc 

thâi, cho hiệu quâ thu høi ún định. 

3.1.5. Ảnh hưởng của các phương pháp tách 

chiết DNA đến hiệu suất thu hồi ASFV 

Kết quâ đánh giá ânh hĂċng cÿa các 

phương pháp tách chiết DNA khác nhau đến 

hiệu suçt thu høi ASFV đĂčc trình bày trong 

bâng 5. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ hóa chất PEG  

đến hiệu quả thu hồi ASFV 

 ồng độ hóa chất PEG (%w/v) Giá trị Ct trung bình ± SD 

10 27,6 ± 0,01 

15 26,81 ± 0,2 

20 27,69 ± 0,12 

30 26,63 ± 0,04 

0 30,59± 0,1 

Ghi chú: Ct (cycle threshold): Giá trị ngưỡng chu kỳ; 

 SD (standard deviation): Độ lệch chuẩn. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của điều kiện ly tâm sa lắng khác nhau  

đến hiệu quả cô đặc ASFV 

Tốc độ ly tâm sa lắng virus (g/30 phút) Giá trị Ct trung bình ± SD 

5.000 27,47 ± 0,02 

8.000 26,63 ± 0,33 

10.000  26,08 ± 0,01 

14.000  26,69 ± 0,7 

 Ghi chú: Ct (cycle threshold): Giá trị ngưỡng chu kỳ; SD (standard 

deviation): Độ lệch chuẩn. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của các phương pháp tách chiết DNA khác nhau 

đến hiệu suất thu hồi ASFV 

Phương pháp tách chiết D A  Giá trị Ct trung bình ± SD 

Tách bằng kit thủ công  24,46 ± 0,02 

Hệ thống tách chiết tự động  24,37 ± 0,19 

Ghi chú: Ct (cycle threshold): Giá trị ngưỡng chu kỳ; SD (standard deviation): Độ  

lệch chuẩn.  

Bảng 6. So sánh kết quả phát hiện ASFV giữa mẫu có  

và không áp dụng quy trình cô đặc bằng PEG từ mẫu thực địa  

Xử lý mẫu Dương tính Âm tính 

Không xử lý 1 55 

Cô đặc bằng PEG 8 48 

 

Hai phĂĈng pháp tách chiết DNA cho giá trị 

Ct tĂĈng đĂĈng nhau (24,46 và 24,37), cho thçy 

hiệu quâ thu høi DNA virus giĆa hai phĂĈng 

pháp không có sć khác biệt đáng kể. Kết quâ 

này cho thçy sau bĂĊc xą lď và c÷ đặc virus bìng 

PEG, méu nĂĊc thâi đã đĂčc loäi bô phæn lĊn 

các yếu tù Ąc chế, giúp câ hai phĂĈng pháp tách 

chiết đều đät hiệu quâ ún định trong thu høi 

DNA virus. Điều này phù hčp vĊi nghiên cĄu 

trĂĊc cho thçy hiệu quâ thu høi axit nucleic tă 

méu nĂĊc thâi phā thuüc nhiều vào quy trình 

xą lď và c÷ đặc méu, sć khác biệt giĆa các 

phĂĈng pháp tách chiết kh÷ng đáng kể khi điều 

kiện xą lý méu đĂčc kiểm soát tùt (Hjelmsø & 

cs., 2017). Do đó, có thể lća chön linh hoät 

phĂĈng pháp tách chiết DNA týy theo điều kiện 

phòng thí nghiệm. 

3.2. Đánh giá hiệu quả quy trình xử lý mẫu 

trong phát hiện ASFV từ mẫu thực địa 

Kết quâ đánh giá hiệu quâ quy trình xą lý 

méu trong phát hiện ASFV tă 56 méu thćc địa 

đĂčc trình bày trong bâng 6. 

Kết quâ cho thçy sù méu dĂĈng tính sau xą 

lý bìng PEG (8/56) cao hĈn rõ rệt so vĊi méu 

không xą lý (1/56), quy trình c÷ đặc virus đã câi 

thiện đáng kể khâ nëng phát hiện ASFV trong 

méu nĂĊc thâi thćc địa. Tám méu dĂĈng tính tă 

3 träi đĂčc phát hiện täi nhiều vị trí trong hệ 

thùng xą lý chçt thâi, cho thçy ASFV có thể tøn 

täi ċ nhiều c÷ng đoän cÿa hệ thùng nĂĊc thâi 

chën nu÷i. Đáng chþ ď, chî có 1 méu đĂčc phát 

hiện ċ câ hai điều kiện xą lý méu cô đặc bìng 

PEG và không xą lý. Ở méu này, giá trị Ct giâm 

tă 36,48 (không xą lý) xuùng 33,76 (xą lý méu 

cô đặc bìng PEG), cho thçy hiệu quâ cô đặc 

virus bìng PEG sau xą lý. Trong khi bây méu 

còn läi chî phát hiện đĂčc sau khi áp dāng quy 

trình xą lý, phân ánh khâ nëng câi thiện đü 

nhäy phát hiện ċ các méu có tâi lĂčng virus 

thçp. Kết quâ nghiên cĄu phù hčp vĊi các báo 

cáo trĂĊc đåy rìng xą lý méu nĂĊc thâi, đặc biệt 

bìng phĂĈng pháp c÷ đặc virus, giþp tëng khâ 

nëng phát hiện virus trong điều kiện tâi lĂčng 

thçp và m÷i trĂĉng phĄc täp (Zhang & cs., 2022; 

Wang & cs., 2025). Tă đó, có thể kết luên quy 

trình xą lý méu bìng PEG có tiềm nëng Ąng 

dāng trong giám sát m÷i trĂĉng nhìm hû trč 

phát hiện sĊm sć lĂu hành ASFV täi các cĈ sċ 

chën nu÷i. Tuy nhiên, nghiên cĄu còn hän chế 

về cČ méu, và qPCR chî phân ánh sć hiện diện 

cÿa vêt liệu di truyền virus.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĄu đã xåy dćng đĂčc phĂĈng pháp 

c÷ đặc ASFV tă méu nĂĊc thâi chën nu÷i bìng 

PEG vĊi các điều kiện kđ thuêt phù hčp bao 

gøm thể tích méu, điều kiện ly tâm và nøng đü 

PEG, góp phæn nâng cao hiệu quâ phát hiện 

virus bìng qPCR. Việc áp dāng quy trình xą lý 

méu bìng PEG 6000 ċ nøng đü 15% (w/v) giúp 

câi thiện rõ rệt khâ nëng phát hiện ASFV, thể 
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hiện qua sù méu dĂĈng tính tëng lên và giá trị 

Ct giâm so vĊi méu không xą lý. Kết quâ cho 

thçy phĂĈng pháp có tiềm nëng Ąng dāng trong 

giám sát m÷i trĂĉng, góp phæn hû trč phát hiện 

sĊm ASFV trong chën nu÷i lčn. Cæn tiếp tāc 

đánh giá quy trình trên sù lĂčng méu lĊn hĈn và 

Ąng dāng đùi vĊi các tác nhân gây bệnh khác 

trong nĂĊc thâi chën nu÷i. Việc hoàn thiện quy 

trình xą lý méu góp phæn nâng cao hiệu quâ 

giám sát bệnh trong thćc tế. 
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